
Ngày Diễn giải ĐVT Khối lượng Đơn giá Thành Tiền 

Đậu khuôn miếng 100 800                     80 000                       

Thịt Xay kg 4 65 000               260 000                    

Cà chua kg 2.6 20 000               52 000                       

Chuối kg 12 5 000                 60 000                       

452 000                    

Thịt đùi kg 5 65 000               325 000                    

Dưa cải kg 10 10 000               100 000                    

Chuối kg 12 5 000                 60 000                       

485 000                    

Thịt đùi kg 6 65 000               390 000                    

Hành lá kg 1 20 000               20 000                       

Chuối kg 12 5 000                 60 000                       

470 000                    

Thịt đùi kg 6 65 000               390 000                    

Chuối kg 12 5 000                 60 000                       

450 000                    

Cá nục kg 10 50 000               500 000                    

Xe thồ chở cá 20 000                       

Chuối kg 12 5 000                 60 000                       

580 000                    

Thịt gà kg 13 45 000               585 000                    

Cà ri gói 2 10 000               20 000                       

Hành lá kg 1 20 000               20 000                       

Chuối kg 12 5 000                 60 000                       

685 000                    

Đậu khuôn miếng 110 800                     88 000                       

Thịt đùi kg 6 65 000               390 000                    

Thịt Xay kg 3 65 000               195 000                    

Chuối kg 12 5 000                 60 000                       

733 000                    

Cá nục kg 10 45 000               450 000                    

Chuối kg 12 5 000                 60 000                       

Xe thồ chở cá 20 000                       

530 000                    

Thịt đùi kg 4 65 000               260 000                    

Dưa cải kg 10 10 000               100 000                    

Chuối kg 12 5 000                 60 000                       

420 000                    

Thịt Xay kg 5 65 000               325 000                    

Hành lá kg 1 22 000               22 000                       

Đậu khuôn miếng 100 800                     80 000                       

Chuối kg 12 5 000                 60 000                       

487 000                    

20/06/2017

Tổng theo ngày 

22/06/2017

Tổng theo ngày 

13/06/2017

Tổng theo ngày 

15/06/2017

Tổng theo ngày 

17/06/2017

Tổng theo ngày 

06/06/2017

Tổng theo ngày 

08/06/2017

Tổng theo ngày 

10/06/2017

Tổng theo ngày 

CHI PHÍ QUÁN CƠM 2000 - ĐÀ LẠT 
Từ ngày 01/06/2017 đến 30/06/2017

01/06/2017

Tổng theo ngày 

03/06/2017

Tổng theo ngày 



Chuối kg 12 5 000                 60 000                       

60 000                       

Chuối kg 12 5 000                 60 000                       

60 000                       

Phí vệ sinh T6/2017 22 000                       

Nước T6/2017 305 000                    

Điện thoại T5/2017 215 000                    

Điện T6/2017 207 000                    

Lương cô Hồng T6 1 700 000                 

2 449 000                 

7 861 000      

27/06/2017
Tổng theo ngày 

19/06/2017

Tổng theo ngày 

Tổng 

24/06/2017
Tổng theo ngày 


